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KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

trên địa bàn xã Ngọc Kỳ năm 2023

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của 
Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP 
ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
59/2012/NĐ-CP (sau đây gọi là Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Nghị định số 
32/2020/NĐ-CP); Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2023 của 
UBND tỉnh Hải Dương thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
trên địa bàn huyện Tứ Kỳ năm 2023, UBND xã Ngọc Kỳ xây dựng Kế hoạch 
thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã Ngọc Kỳ 
năm 2023, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục thực hiện thống nhất, đồng bộ, toàn diện các quy định tại Nghị 

định số 59/2012/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP; Thông tư số 
04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ Tư pháp và các văn bản pháp luật có 
liên quan.

- Xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh 
vực trọng tâm, liên ngành để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập 
và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và 
hoàn thiện hệ thống pháp luật góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng 
cao chất lượng thi hành pháp luật trên địa bàn xã.

2. Yêu cầu
- Thực hiện đầy đủ các nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình 

thức theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; 

Nghị định số 32/2020/NĐ-CP và Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 
của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Nghị định 
số 32/2020/NĐ-CP.
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- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên 
quan, địa phương trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật; không 
trùng lặp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 
cơ quan nhà nước đã được pháp luật quy định; huy động sự tham gia của các tổ 
chức chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân trong công tác theo dõi tình hình thi 
hành pháp luật.

- Thực hiện thường xuyên, đầy đủ, toàn diện có trọng tâm, trọng điểm các  
nội dung của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm 
của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm 
vụ được giao.

- Triển khai có hiệu quả, đúng tiến độ các hoạt động theo dõi tình hình thi 
hành pháp luật; thực hiện tốt các nội dung, hoạt động theo dõi tình hình pháp luật 
trong lĩnh vực, ngành, địa phương mình quản lý.

II. NỘI DUNG 
1. Phạm vi, lĩnh vực, đối tượng theo dõi
1.1. Theo dõi chung tình hình thi hành pháp luật
- Phạm vi theo dõi: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực, 

phạm vi chức năng quản lý của ngành, địa phương.
- Đối tượng theo dõi: Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn.
1.2. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên 

ngành
a) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về giá.
- Phạm vi theo dõi: Thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản 

lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu.
- Đối tượng theo dõi: Các cơ quan, tổ chức và các cán bộ, công chức có liên 

quan.
b) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo đảm an sinh xã hội
- Phạm vi theo dõi: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm.
- Đối tượng theo dõi: Các cơ quan, tổ chức và các cán bộ, công chức có liên quan
2. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật
2.1. Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật
a) Nội dung hoạt động: Ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật trên địa bàn xã Ngọc Kỳ năm 2023.
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b) Sản phẩm đầu ra: Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
c) Cơ quan thực hiện: Công chức Tư pháp - Hộ tịch
d) Thời gian thực hiện: Thực hiện trong Quý I/2023.
2.2. Xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh 

vực trọng tâm, liên ngành
a) Nội dụng hoạt động: Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành xã Ngọc Kỳ năm 2023
b) Sản phẩm đầu ra: Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong 

lĩnh vực trọng tâm, liên ngành
c) Cơ quan thực hiện: Công chức Tư pháp - Hộ tịch
d) Thời gian thực hiện: Trong quý I/2023
2.3. Xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật và hướng 

dẫn, đôn đốc thực hiện liên quan đến lĩnh vực trọng tâm, liên ngành
a) Nội dung hoạt động 
- Nghiên cứu, rà soát, tổng hợp để xây dựng hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật về: Tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm.
- Thực hiện hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc mình quản lý 

thực hiện công tác theo dõi tình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên 
quan theo hướng dẫn của UBND tỉnh.

b) Sản phẩm đầu ra: Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật trọng lĩnh 
vực trọng tâm, liên ngành.

c) Cơ quan thực hiện: Công chức Tư pháp Hộ tịch, các cơ quan, tổ chức, 
cán bộ, công chức có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Quý I, quý II   năm 2023.
2.4. Phối hợp với HĐND xã, Ban pháp chế, Ban kinh tế thực hiện theo 

dõi thi hành pháp luật đối với một số lĩnh vực trên địa bàn xã Ngọc Kỳ trong 
năm 2023

a) Nội dung hoạt động
- Nghiên cứu, rà soát, tổng hợp để xây dựng hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật về: Tình hình thi hành pháp luật về công tác quản lý, điều hành hoạt 
động của HTX dịch vụ nông nghiệp. Thực hiện hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, 
đơn vị thực hiện công tác theo dõi tình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng 
tâm, liên ngành.
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- Nghiên cứu, rà soát, tổng hợp để xây dựng hệ thống văn bản quy phạm 
pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của công 
dân, đơn khiếu nại, tố cáo 

b) Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả thực hiện
c) Cơ quan thực hiện: Công chức Tư pháp- Hộ tịch, HĐND xã, Ban kinh 

tế, Ban pháp chế
d) Thời gian thực hiện: Trong năm 2023
2.5. Tổ chức thu thập, xử lý thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật
a) Nội dung hoạt động:
- Tiếp nhận, thu nhập thông tin phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân; từ báo cáo hành chính của cơ quan nhà nước; kết 
quả hoạt động kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; thông tin 
trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nguồn thông tin phù hợp khác 
theo quy định của pháp luật.

- Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử 
lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP và khoản 5 Điều 1 của 
Nghị định số 32/2020/NĐ-CP.

b) Cơ quan thực hiện:
- Công chức Tư pháp - Hộ tịch chủ trì, phối hợp với các công chức chuyên 

môn giúp UBND xã thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật thuộc 
phạm vi, trách nhiệm của UBND xã.

- Các cơ quan, đơn vị thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật 
thuộc phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực mình.

c) Sản phẩm đầu ra: Văn bản xử lý hoặc văn bản kiến nghị xử lý thông tin 
về tình hình thi hành pháp luật.

d) Thời gian thực hiện: Cả năm 2023.
2.6. Kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật
a) Nội dung hoạt động: Kiểm tra, điều tra, khảo sát đột xuất tình hình thi 

hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu; tình 
hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm.

b) Phạm vi kiểm tra, điều tra, khảo sát
- Công chức Tư pháp - Hộ tịch chủ trì, phối hợp với công chức chuyên 

môn thuộc UBND xã tham mưu, giúp UBND xã kiểm tra việc thực hiện công tác 
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theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật thuộc 
lĩnh vực trọng tâm, liên ngành ở địa phương.

- Công chức Tài chính - Kế toán, Công chức Văn hóa Lao động thương và 
xã hội, các cán bộ, công chức có liên quan thực hiện việc kiểm tra, điều tra, khảo 
sát thuộc phạm vi quản lý lĩnh vực, địa phương.

c) Sản phẩm đầu ra: báo cáo kết quả điều tra, khảo sát.
d) Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2023 và khi có khó khăn, vướng 

mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền.

2.4. Xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật
a) Nội dung hoạt động: Trên cơ sở kết quả thu thập thông tin, kết quả kiểm 

tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật và các nguồn thông tin khác của 
các công chức chuyên môn, các cơ quan, tổ chức, đánh giá tình hình thi hành 
pháp luật và tổng hợp vào báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
năm 2023 và gửi về UBND huyện (qua phòng Tư pháp).

Việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật thực hiện theo 
đúng quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và khoản 5 Điều 1 Nghị 
định số 32/2020/NĐ-CP.

b) Cơ quan thực hiện: 
Công chức Tư pháp - Hộ tịch chủ trì, phối hợp với các công chức chuyên 

môn có liên quan thực hiện điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật 
thuộc phạm vi, trách nhiệm của UBND xã. 

2.5. Báo cáo tình hình thi hành pháp luật
a) Nội dung hoạt động: Trên cơ sở kết quả công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn xã năm 2023, Công chức Tư pháp - Hộ 
tịch tham mưu cho UBND xã xây dựng báo cáo kết quả (theo mẫu tại Phụ lục I 
kèm theo Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ Tư pháp) và gửi 
về UBND huyện (qua phòng Tư pháp).

b) Cơ quan thực hiện: Công chức Tư pháp - Hộ tịch
c) Thời gian thực hiện: Trước ngày 20/11/2023 hoặc đột xuất theo yêu cầu 

của cơ quan có thẩm quyền.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công chức Tư pháp - Hộ tịch
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a) Chủ trì, phối hợp với các Công chức chuyên môn, Thường trực HĐND 
xã, Ban pháp chế, ban Kinh tế thực hiện Kế hoạch

b) Tham mưu UBND xã thực hiện việc xây dựng một số Kế hoạch theo dõi 
thi hành pháp luật, kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm 
và xây dựng báo cáo gửi về UBND huyện theo yêu cầu.

c) Thực hiện một số nhiệm vụ trong Kế hoạch
2. Thường trực HĐND xã, Ban pháp chế, Ban kinh tế 
Phân công, bố trí cán bộ, công chức chủ động triển khai thực hiện việc theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật tại cơ quan, đơn vị; phối hợp chặt chẽ với các cơ 
quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai, thực hiện công tác này theo 
chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Công chức chuyên môn có liên quan
- Phối hợp với Công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện một số nhiệm vụ 

theo Kế hoạch đề ra, nhất là theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, 
liên ngành. 

- Công chức chuyên môn có liên quan thực hiện việc theo dõi thi hành 
pháp luật đối với lĩnh vực mình quản lý

- Công chức Tài chính kế toán có trách nhiệm bố trí nguồn kinh phí cấp 
cho công tác theo dõi thi hành pháp luật.

- Công chức Văn hóa thông tin tổ chức tuyên truyền văn bản QPPL trên hệ 
thống Đài truyền thanh xã và các trang thông tin, mạng xã hội, pano, khẩu hiệu.

- Công chức Lao Động thương binh và xã hội thực hiện theo dõi thi hành 
pháp luật lĩnh vực trọng tâm, nhất là đối với vấn đề giải quyết việc làm và an sinh 
xã hội.

4. Phối hợp theo dõi thi hành pháp luật
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị mình chủ 

động đề nghị các cơ quan, tổ chức phối hợp thực hiện theo dõi tình hình thi hành 
pháp luật theo các nội dung sau đây:

- Công an xã, BCH QS xã có trách nhiệm phối hợp theo dõi tình hình thi 
hành pháp luật trong lĩnh vực mình quản lý, nhất là tình hình thi hành pháp luật  
về xử lý vi phạm hành chính. 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức thành viên cung 
cấp thông tin, kiến nghị của nhân dân thông qua hoạt động giám sát tình hình thi 
hành pháp luật.
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- Chi hội Hội luật gia xã cung cấp ý kiến, kiến nghị về các vấn đề pháp lý 
liên quan đến tình hình thi hành pháp luật.

- Đài phát thanh cung cấp tuyên truyền các văn bản pháp luật, cung cấp ý 
kiến phản ánh, kiến nghị của dư luận xã hội về tình hình thi hành pháp luật.

5. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động nêu tại Kế hoạch này được bố 

trí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho công tác theo dõi thi hành pháp luật về 
xử lý vi phạm hành chính năm 2023.

Kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện theo quy 
định của pháp luật về ngân sách nhà nước và Công văn số 225/BTC-HCN ngày 
07/01/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kinh phí bảo đảm thực hiện công 
tác theo dõi thi hành pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã 
Ngọc Kỳ năm 2023. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, mọi phát 
sinh, vướng mắc yêu cầu kịp thời phản ánh về UBND xã để được hướng dẫn, giải 
quyết./
Nơi nhận:
- UBND huyện;
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- UBMTTQ xã và các tổ chức chính trị xã hội;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Công an xã, BCH QS xã;
- Công chức chuyên môn có liên quan;
- Chi hội Luật gia;
- Đài phát thanh xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Thoảng


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-16T08:32:23+0700
	Tỉnh Hải Dương
	Nguyễn Xuân Thoảng<nguyenxuanthoang.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-16T08:51:28+0700
	Tỉnh Hải Dương
	Ủy ban nhân dân xã Ngọc Kỳ<ngocky.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-16T08:51:44+0700
	Tỉnh Hải Dương
	Ủy ban nhân dân xã Ngọc Kỳ<ngocky.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-16T08:51:51+0700
	Tỉnh Hải Dương
	Ủy ban nhân dân xã Ngọc Kỳ<ngocky.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-16T08:52:06+0700
	Tỉnh Hải Dương
	Ủy ban nhân dân xã Ngọc Kỳ<ngocky.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




